
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 361, Đường ĐT741, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú 
Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

19/08/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PTRTC BÌNH PHƯỚC

3801081630

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hồ tiêu 0124

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Trồng cây cà phê 0126

4. Trồng cây lấy sợi 0116

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Khai thác và thu gom than bùn 0892

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Trồng lúa 0111

10. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

11. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

12. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

13. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

14. Chăn nuôi lợn 0145

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

20. Bán buôn gạo 4631

21. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

22. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

23. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PTRTC BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PTRTC BINH PHUOC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: PTRTC-BP JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913.642.649
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

24. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

25. Trồng cây cao su 0125

26. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

29. Giáo dục nghề nghiệp 8532

30. Khai thác gỗ 0221

31. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán buôn thực phẩm 4632

34. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

35. Trồng cây mía 0114

36. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

37. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

38. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210(Chính)

39. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

40. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

41. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

42. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

43. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

44. Khai thác thuỷ sản biển 0311

45. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

46. Trồng cây ăn quả 0121

47. Chăn nuôi trâu, bò 0141

48. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

49. Trồng cây điều 0123

50. Trồng cây chè 0127

51. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

52. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

53. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

54. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
PHƯƠNG 
LOAN

Thôn Phước Trạch, 
Xã Diên Toàn, 
Huyện Diên Khánh, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

225455611

2 BẢO THIỆN Số 19, Đường Núi 
Một , Phường 
Phước Tiến, Thành 
phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 90

Tổng số 900.000 9.000.000.000 90

225411306

3 NGUYỄN 
QUỐC TUẤN 

197/2N  Trần Kế 
Xương, Phường 07, 
Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

020219922

4 ĐẶNG NGỌC 
MINH TÀI

Số 107, Đường 
Hùng Vương, 
TDP8, Thị trấn Đắk 
Mil, Huyện Đắk 
Mil, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

245187740

5 CAO THỊ ÁNH 
NGUYỆT

Thôn Trường 
Thạnh, Xã Diên 
Thạnh, Huyện Diên 
Khánh, Tỉnh Khánh 
Hòa, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

225389305

6 NGUYỄN 
MINH 
CHƯƠNG

Số 227, Tổ 1, Khu 
1, Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3

Tổng số 30.000 300.000.000 3

280609685

7 TRẦN THỊ 
DIỆU LÀNH

Tổ 6, Phường Nghĩa 
Phú, Thị xã Gia 
Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

245164493

9. Danh sách cổ đông sáng lập:
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8 VÕ VĂN SĨ ấp Hưng Bình, Xã 
Hưng Thịnh, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

270758791

9 LÊ THỊ DUNG Thôn Cỗ Lễ, Xã 
Hoàng Quế, Huyện 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1

Tổng số 10.000 100.000.000 1

100550496

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN MINH CHƯƠNG Nam

12/08/1975 Kinh Việt Nam

280609685
20/09/2011 Công an tỉnh Bình Dương

Số 227, Tổ 1, Khu 1, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 227, Tổ 1, Khu 1, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/08/2014 đến ngày 04/09/2014


